
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 241132650 Nguyễn Tuấn Anh 31/07/2006 9.0 9.2 9.2 8.5 9.0 0 x x

2 241104117 Nguyễn Hữu Bảo 21/12/2006 8.4 7.6 9.2 8.5 8.4 0 x x

3 241104119 Phạm Hoàng Bình 19/12/2006 9.5 8 8.4 8.5 8.3 1.2 x x

4 241132669 Quách Lê Vĩnh Chân 7/1/2006 7.2 7.6 5.6 8.5 7.2 0 x x

5 241132672 Bùi Trí Công 28/12/2006 7.9 6 9.2 8.5 7.9 0 x x

6 241132678 Ngô Mạnh Cường 2/7/2006 8.2 7.2 8.8 8.5 8.2 0 x x

7 241132714 Nguyễn Đức Dương 16/08/2006 8.2 8.8 7.2 8.5 8.2 0 x x

8 241132744 Lê Hoàng Đức 23/09/2006 8.4 8 8.8 8.5 8.4 0 x x

9 241132747 Nguyễn Hợp Hoàng Đức 21/02/2006 8.1 9.2 7.6 7.5 8.1 0 x

10 241132754 Trần Minh Đức 5/8/2006 8.8 9.2 8.8 8.5 8.8 0 x x

11 241132755 Trần Minh Đức 25/11/2006 7.8 7.6 7.2 8.5 7.8 0 x x

12 241132756 Trần Minh Đức 15/10/2006 9.1 9.6 9.2 8.5 9.1 0 x x

13 241132766 Trương Hồng Hà 12/8/2006 7.1 6 6.8 8.5 7.1 0 x x

14 241132775 Trần Doãn Hiển 1/6/2006 8.7 8.8 8.8 8.5 8.7 0 x x

15 241132789 Phạm Trung Hiếu 21/09/2006 9.1 9.2 9.6 8.5 9.1 0 x x

16 241132802 Nguyễn Huy Hoàng 4/3/2006 7.9 6.4 8.8 8.5 7.9 0 x x

17 241132866 Trần Đình Bảo Khánh 15/12/2006 8.4 7.6 9.2 8.5 8.4 0 x x

18 241104175 Mã Nguyễn Trung Kiên 9/12/2006 8.1 8 8.8 7.5 8.1 0 x

19 241132874 Nguyễn Duy Kiên 30/03/2006 8.8 8.8 9.2 8.5 8.8 0 x x

20 241132886 Nguyễn Đan Lê 27/10/2006 9.5 7.6 9.2 8.5 8.4 1.1 x x

21 241132894 Ngô Vũ Long 28/03/2006 7.6 6 8.4 8.5 7.6 0 x x

22 241132898 Nguyễn Thế Long 30/05/2006 7.9 7.2 8 8.5 7.9 0 x x

23 241132899 Phạm Thế Long 24/05/2006 6.6 4.8 6.4 8.5 6.6 0 x x

24 241104181 Trần Duy Long 4/2/2006 8.3 9.2 7.2 8.5 8.3 0 x x

25 241132902 Vũ Đức Long 8/10/2006 8.3 8.4 8 8.5 8.3 0 x x

26 241104194 Nguyễn Hải Nam 3/11/2006 8.6 8.8 8.4 8.5 8.6 0 x x

27
241132939

Nguyễn Thượng 

Nhật
Nam 6/3/2006

8.6 8 9.2 8.5 8.6 0 x x

28 241132941 Ninh Vũ Nam 11/8/2006 7.2 6.8 7.2 7.5 7.2 0 x

29 241104200 Phạm Anh Ngọc 25/08/2006 2.2 0 0 6.5 2.2 0

30 241104202 Phạm Quang Nguyện 24/09/2006 9.2 9.6 9.6 8.5 9.2 0 x x

31 241132983 Phạm Vinh Quang 8/5/2006 9.1 9.2 9.6 8.5 9.1 0 x x

32 241132984 Trần Đăng Quang 15/04/2006 8.4 8.8 8 8.5 8.4 0 x x

33 241132985 Vũ Minh Quang 27/08/2006 8.6 7.6 9.6 8.5 8.6 0 x x

34 241133006 Phạm Trường Sơn 27/10/2006 6.6 2.8 9.6 7.5 6.6 0 x

35 241133013 Phạm Quang Tạo 9/12/2006 8.4 8.4 8.4 8.5 8.4 0 x x

36 241133017 Nguyễn Tất Thái 20/05/2006 8.4 7.6 9.2 8.5 8.4 0 x x

37 241133027 Nguyễn Huy Thành 25/06/2006 8.7 9.2 8.4 8.5 8.7 0 x x

38 241133034 Nguyễn Xuân Thắng 3/3/2006 8.8 8.8 9.2 8.5 8.8 0 x x

39 241133039 Trần Thông 13/06/2006 7.9 7.6 7.6 8.5 7.9 0 x x

40 241133043 Vũ Minh Thư 24/04/2006 7.7 6.8 8.8 7.5 7.7 0 x
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41 241133058 Vũ Đức Trọng 22/09/2006 8.8 9.2 8.8 8.5 8.8 0 x x

42 241133078 Vũ Anh Tuấn 21/06/2006 7.9 9.6 5.6 8.5 7.9 0 x x

43 241133085 Phạm Thanh Tùng 27/02/2006 8.7 8 9.6 8.5 8.7 0 x x

44 241133088 Vũ Thị Thu Uyên 17/08/2006 8.0 6.8 8.8 8.5 8.0 0 x x

45 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

46 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

47 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

48 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

49 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

50 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

51 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

52 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

53 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

54 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

55 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

56 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

57 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

58 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

59 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

60 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

61 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

62 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

63 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

64 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

65 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

66 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

67 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

68 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

69 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

70 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

71 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

72 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

73 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

74 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

75 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

76 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

77 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

78 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

79 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

80 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

81 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

82 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

83 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

84 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

85 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

86 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0

87 #N/A #N/A #N/A 6.5 #N/A 0




